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BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT 
(Bảng giá đã bao gồm VAT) 

Kính gửi: Quý khách hàng 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA xin gửi quý khách hàng báo 

giá dịch vụ Chữ ký số FPT như sau: 

 

1. Bảng giá dành cho Khách hàng Doanh nghiệp 

1.1 Bảng giá Đăng ký mới 

Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá trị dịch vụ 1,150,000 1,975,000 2,825,000 

Giá trị USB token 500,000 500,000 
Đã bao gồm trong gói 

cước 

Thuế VAT 8% 132,000 198,000 226,000 

Tổng giá trị dịch vụ 

(bao gồm VAT) 
1,782,000 2,673,000 3,051,000 

 

 

1.2 Bảng giá Gia hạn 

Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá trị dịch vụ 1,150,000 1,975,000 2,625,000 

Thuế VAT 8% 92,000 158,000 210,000 

Tổng giá trị dịch vụ 

(bao gồm VAT) 
1,242,000 2,133,000 2,835,000 

Khi Gia hạn sớm Bù thời gian còn lại 

 

 

 



2. Bảng giá dành cho Khách hàng cá nhân 

2.1 Bảng giá Đăng ký mới 

Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá trị dịch vụ 475,000 875,000 1,475,000 

Giá trị USB token 500,000 500,000 
Đã bao gồm trong gói 

cước 

Thuế VAT 8% 78,000 110,000 118,000 

Tổng giá trị dịch vụ 

(bao gồm VAT) 
1,053,000 1,485,000 1,593,000 

 

2.2 Bảng giá Gia hạn 

Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá trị dịch vụ 475,000 875,000 1,275,000 

Thuế VAT 8% 38,000 70,000 102,000 

Tổng giá trị dịch vụ 

(bao gồm VAT) 
513,000 945,000 1,377,000 

Khi Gia hạn sớm Bù thời gian còn lại 

 

3. Bảng giá Chữ ký số cho thiết bị HSM 

Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA 

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 

Giá trị dịch vụ (áp dụng 

ĐKM và GH) 
9,000,000 13,500,000 20,250,000 

Thuế VAT 8% 720,000 1,080,000 1,620,000 

Tổng giá trị dịch vụ 

(bao gồm VAT) 
9,720,000 14,580,000 21,870,000 

 

 

 

 


